
UBND XÃ PHƯỚC GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG VĂN HOÁ - XÃ HỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH NGƯỜI KHUYẾT TẬT ĐỀ NGHỊ  HƯỞNG TRỢ CẤP BẢO TRỢ XÃ HỘI HẰNG THÁNG
Tháng 12 năm 2025

(Kèm theo Tờ trình số:         /TTr-PVHXH, ngày        tháng  12  năm 2025 của Phòng Văn hóa - Xã hội)

STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Địa chỉ Nhóm cũ Hệ số Số tiền Ghi chú

1 Nguyễn Thị Nhàn 24/7/2004 Nữ Đông Trúc Lâm Người khuyết tật nặng từ đủ 16 đến
60 tuổi 1,5 750.000

2 Huỳnh Văn Tẩn 22/01/1987 Nam Tân Lập Người khuyết tật nặng từ đủ 16 đến
60 tuổi 1,5 750.000

3 Hồ Thanh Phương 16/03/1994 Nam Bình Thành Người khuyết tật nặng từ đủ 16 đến
60 tuổi 1,5 750.000

4 Võ Duy Khang 01/08/2022 Nam Đồng Vinh Người khuyết tật nặng là trẻ em 2,0 1000000

5 Trần Đạo 02/04/1963 Nam Đồng Vinh Người khuyết tật đặc biệt nặng là
người cao tuổi 2.5 1.250.000

6 Trần Thị Trọng 02/02/1955 Nữ An Phước Người khuyết tật nặng là người cao
tuổi 2 1.000.000

7 Nguyễn Lực 05/06/1967 Nam An Sơn Người khuyết tật nặng từ đủ 16 đến
60 tuổi 1.5 750.000

8 Nguyễn Thị Trúc Lâm 24/08/1952 Nữ Long Bàn Bắc Người khuyết tật nặng là người cao
tuổi 2,0 1.000.000

9 Lê Hữu Linh 18/05/1973 Nam Long Bàn Bắc Người khuyết tật nặng từ đủ 16 đến
60 tuổi 1.5 750.000
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10 Bùi Đình Thiên 10/01/1986 Nam Long Bàn Nam Người khuyết tật đặc biệt nặng từ đủ
16 đến 60 tuổi 2 1.000.000

11 Y Vũ 08/01/1999 Nam Kim Thành Thượng Người khuyết tật đặc biệt nặng từ đủ
16 đến 60 tuổi 2 1.000.000

12 Trần Tâm 12/12/1962 Nam Đồng Vinh Người khuyết tật đặc biệt nặng là
người cao tuổi 2.5 1.250.000

13 Nguyễn Thị Bích Đào 20/02/1960 Nữ An Sơn Người khuyết tật nặng là người cao
tuổi 2 1.000.000

14 Lê Duy Lan 01/08/1957 Nam An Phước Người khuyết tật nặng là người cao
tuổi 2 1.000.000

15 Đoàn Thị Kim Cương 05/12/1962 Nữ Phước Lâm Người khuyết tật đặc biệt nặng là
người cao tuổi 2.5 1.250.000

Tổng cộng: 15 14.500.000

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.


		2025-12-17T09:34:11+0700


		2025-12-17T09:34:11+0700


		2025-12-17T09:34:11+0700




